
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:    210/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày  06  tháng 03 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 08. 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 

4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08.2023 

cho 17 (mười bảy ) cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 

Các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trang Website SYT; 

- Trung tâm KSTTHC&PVHCC 

- Lưu VT. NVY/nvqchau. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  

 



 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH                                                                              

Đợt 08.2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  210/QĐ-SYT ngày   06 /3/2023  

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 
Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

1.  

NGUYỄN 

TRỌNG 

THÔNG 

 

17/8/1990 038090027393 19/8/2022 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Vĩnh Bình 

A, xã Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

06417 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

2.  

TRẦN THỊ 

KIM THOA 

 

02/08/1987 087187012018 20/8/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Khánh An, 

xã Tân Khánh 

Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

03529 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

3.  

DIỆP THỊ 

DUNG 

 

24/4/1986 341383631 09/10/2019 Đồng Tháp 

Ấp Phú Lâm, xã 

Phú Thành B, 

huyện Tam 

Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Hộ Sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y 

05618 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 



 

 

4.  

PHẠM THỊ 

THANH 

THOẢNG 

 

01/01/1988 087188020679 12/8/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Tân Bảnh, 

xã Tân Phước, 

huyện Tân 

Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

04891 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

5.  

LÊ TUẤN 

KIẾT 

 

27/03/1992 082092017014 10/5/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp 1, xã Tân 

Hưng, huyện 

Cái B , tỉnh 

Tiền Giang 

C  nhân 

Điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y 

 

4147 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

6.  

VÕ THỊ 

BẠCH HUỆ 

 

27/4/1991 087191016365 20/8/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Long Sơn, 

xã Thông Bình, 

huyện Tân 

Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

04732 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

7.  

BÙI DƯƠNG 

LINH 

 

19/08/1992 087092008373 13/4/2022 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp Bình Hòa 

Trung, xã 

Thường Thới 

Hậu A, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

04557 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 



 

 

8.  

NGUYỄN 

THỊ ANH 

THƯ 

 

25/12/1993 087193000766 12/8/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Ấp Dinh Bà, xã 

Tân Hộ Cơ, 

huyện Tân 
Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

03597 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

9.  
LÊ HOÀNG 
ANH 

03/12/1993 087193005288 12/02/2022 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Khóm Mỹ Phú 

Đất Liền, thị 

trấn Mỹ Th , 
huyện Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 
khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa 

04332 
 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 
môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

10.  

LÂM THỊ 

BẢO NGỌC 
 

22/5/1994 087194003623 05/5/2022 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

ấp K12, xã Phú 

Hiệp, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
 

07279 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

11.  

VÕ ANH 

PHƯƠNG 

 

01/01/1993 087093018786 16/02/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Khóm 2, thị 

trấn Tràm 

Chim, huyện 

Tam Nông, 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

07266 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

12.  

NGUYỄN 

THỊ THUỲ 

LINH 

 

08/10/1994 087194006112 22/9/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Ấp K12, xã Phú 

Hiệp, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

05400 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 
môn trong 

chứng chỉ  



 

 

13.  

TRẦN THỊ 

THIA NY 

 

13/11/1992 087192014908 21/9/2022 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp 2, xã Phú 

Ninh, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

03981 

 

hành nghề 

14.  

LÂM VĂN 

BẢO TOÀN 

 

30/01/1992 087092012611 25/12/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

ấp K12, xã Phú 

Hiệp, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

07276 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

15.  

NGUYỄN 

THỊ CẨM TÚ 

 

11/7/1991 087191019954 22/12/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp K9, xã Phú 

Đức, huyện 

Tam Nông, 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

07268 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

16.  

VÕ KHẮC 

HUY 

 

10/10/1991 087091020628 01/07/2008 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Ấp 2, xã Mỹ 

Long,  huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

04348 

 

Thay đổi 

phạm vi 

chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

17.  

ĐỖ THỊ LỆ 

QUYÊN 

 

24/07/2000 087300000999 21/04/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Tổ 35, khóm 4 - 

phường 6 - 

thành phố Cao 

Lãnh - Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

08684 

 

Điều chỉnh 

ngày cấp 

CCCD 
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